
STT Họ và tên Chức vụ trong thôn
Thành viên tổ 

phát phiếu

I Thôn Phượng Sơn

1 Bùi Văn Vinh Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Vũ Huy Toàn Trưởng thôn Tổ phó

3 Trần Văn Chín Trưởng ban CTMT thôn Thư ký

4 Đặng Văn Hưng Phó Bí thư chi bộ Tổ viên

5 Phạm Văn Tứ Đại diện cử tri Tổ viên

6 Phạm Văn Luyến Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

7 Cao Bá Mạnh Đoàn Thanh niên Tổ viên

8 Nguyễn Thị Phúc Y tế, dân số Tổ viên

9 Nguyễn Thị Thìn Chi hội trưởng chi hội Nông dân Tổ viên

10 Trần Văn Dư Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

11 Trần Văn Hưng Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

12 Trần Văn Đạo Thôn đội trưởng Tổ viên

13 Bùi Văn Dựa Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi Tổ viên

14 Đỗ Bích Ngọc Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên

15 Bùi Văn Nên Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

II Thôn Tân Lãng

1 Nguyễn Đăng Hào Bí Thư Chi Bộ Tổ Trưởng

2 Nguyễn Trọng Hiển Trưởng Thôn Tổ Phó

3 Nguyễn Ngọc Sáng Trưởng Ban Mặt Trận Thôn Thư Ký

4 Nguyễn Văn Hoài Phó Bí Thư Chi Bộ Tổ viên

5 Nguyễn Văn Dậu Phó Trưởng Thôn Tổ viên

6 Nguyễn Thị Luyến Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên

7 Nguyễn Văn Trinh Bí Thư Đoàn Thanh Niên Tổ viên

8 Nguyễn Minh Nhất Chi hội trưởng chi hội Nông dân Tổ viên

9 Nguyễn Đăng Khoa Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi Tổ viên

10 Nguyễn Đức Thao Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

11 Nguyễn Văn Huấn Thôn Đội Trưởng Tổ viên

12 Nguyễn Thị Lưu Y Tế - Dân Số Tổ viên

13 Nguyễn Văn Hiệp Tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

14 Nguyễn Văn Nam Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

15 Nguyễn Văn Bình Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

III Thôn Phà Lãng

1 Dương Minh Khá Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Dương Xuân Duy Bí thư chi bộ Tổ phó
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3 Đoàn Việt Hùng Kế toán thôn Thư ký

4 Đỗ Đình Nhờ Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi Thành viên

5 Đặng Đình Hiển Trưởng Ban Mặt Trận Thôn Thành viên

6 Vũ Đình Sông Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Thành viên

7 Nguyễn Thị Huế Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Thành viên

8 Vũ Thị Điệp Y Tế - Dân Số Thành viên

9 Vũ Đinh Thiên Bí Thư Đoàn Thanh Niên Thành viên

10 Vũ Đình Thuận Phó Bí thư chi bộ Thành viên

11 Phạm Hữu Khanh Chi hội trưởng chi hội Nông dân Thành viên

12 Nguyễn Thị Loan Thủ quỹ Thành viên

13 Vũ Thị Chanh
Ủy viên Ban chấp hành Chi hội người cao 

tuổi
Thành viên

14 Phạm Thế Cao Đại diện cử tri Thành viên

15 Vũ Xuân Huy Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Thành viên

IV Thôn Tân Phượng

1 Nguyễn Văn Vũ Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Dương Thị Thấn Trưởng ban CTMT thôn Tổ phó

3 Nguyễn Văn Hậu Phó bí thư chi bộ Thư ký

4 Lê Thị Hà Y tế Dân số Tổ viên

5 Vũ Tài Khắc Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

6 Nguyễn Thị Hòa Chi hội trưởng chi hội Nông dân Tổ viên

7 Lê Minh Tuấn Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

8 Hoàng Ngọc Dũng Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

9 Lê Viết Vũ Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

10 Ngô Thị Minh Loan  Hội Cựu chiến binh thôn Tổ viên

11 Đoàn Đình Hải Long
Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh
Tổ viên

12 Vũ Thị Phương Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên

13 Nguyễn Văn Hợi Tổ trưởng tổ An ninh Tổ viên

14 Chu Thị Oanh Thủ quỹ Tổ viên

15 Chu Văn Kiên Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

V Thôn Bà Khê

1 Ông Hoàng Đình Vinh Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Ông Nguyễn Đình Mạnh Trưởng thôn Thư ký

3 Ông Nguyễn Đình Bậc Trưởng ban CTMT thôn Tổ viên

4 Ông Phương Hữu Bệ Chi hội trưởng chi hội Nông dân Tổ viên

5 Ông Phương Hữu Hậu Ủy viên ban chấp hành chi bộ thôn Tổ viên

6 Ông Nguyễn Đình Lại Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi Tổ viên

7 Ông Đoàn Khắc Như Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

8 Bà Bùi Thị Ngọc Bí thư chi đoàn thanh niên Tổ viên



9 Bà Nguyễn Thị Tuyết Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên

10 Ông Đoàn Khắc Thắng
Phó Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh 
Tổ viên

11 Ông Nguyễn Đình Trụ Kế toán thôn Tổ viên

12 Ông Đoàn Khắc Nguyên Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

13 Ông Hoàng Đình Chín Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

14 Ông Phương Hữu Thắng Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

15 Ông Phương Hữu Nam Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

VI Thôn Đông Hương

1 Nguyễn Duy Dân Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Trung Trưởng thôn Tổ phó

3 Nguyễn Duy Liên Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thư Ký

4 Nguyễn Văn Long Phó Bí Thư Chi Bộ Tổ viên

5 Nguyễn Văn Liên Cấp ủy chi bộ Tổ viên

6 Nguyễn Văn Hồng Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

7 Nguyễn Văn Pha Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

8 Nguyễn Thị Hào Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tổ viên

9 Nguyễn Văn Sơn Chi hội trưởng chi hội Nông dân  Tổ viên

10 Nguyễn Văn Chí
Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh   
Tổ viên

11 Nguyễn Thị Hằng Y tế thôn Tổ viên

12 Nguyễn Văn Hoan Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

13 Nguyễn Thị Lịch Đại diện cử tri Tổ viên

14 Nguyễn Thị Thu Cấp ủy chi bộ Tổ viên

15 Đoàn Hữu Khoái Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

VII Thôn Tỳ Điện

1 Đoàn Đắc Sơn Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Đặng Xuân Hiển Trưởng thôn Tổ phó

3 Đoàn Đắc Thái Trưởng ban công tác mặt trận thôn Thư ký

4 Nguyễn Thị Viết Phó Bí Thư Chi Bộ Tổ viên

5 Đặng Sỹ Miền Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

6 Nguyễn Đắc Thư Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi Tổ viên

7 Nguyễn Thị Phúc Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tổ viên

8 Đoàn Đắc Hưng Chi hội trưởng chi hội Nông dân  Tổ viên

9 Đoàn Đắc Hưng
Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh   
Tổ viên

VIII Thôn Kim Đào

1 Ông Hoàng Đức Dư Trưởng thôn Tổ trưởng



2 Ông Phạm Xuân Huyên Trưởng ban CTMT thôn Tổ phó

3 Ông Nguyễn Văn Ngọt Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Thư ký

4 Ông Phạm Xuân Thanh Bí thư chi bộ thôn Tổ viên

5 Nguyễn Thị Dưỡng Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tổ viên

6 Nguyễn Thị Hồng Chi hội trưởng chi hội Nông dân  Tổ viên

7 Nguyễn Thị Xuân Chi hội phó chi hội Phụ nữ Tổ viên

8 Nguyễn Văn Hà Chi hội phó chi hội Nông dân Tổ viên

9 Nguyễn Thị Linh Chi hội phó chi hội Phụ nữ Tổ viên

10 Nguyễn Văn Cương Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi Tổ viên

11 Nguyễn Ngọc Chính Chi hội phó chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

12 Nguyễn Thị Huyền Chi hội phó chi hội Phụ nữ Tổ viên

13 Vũ Xuân Phương
Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh   
Tổ viên

14 Phạm Xuân Tuyến Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

15 Phạm Xuân Hưng Thôn đội trưởng Tổ viên

IX Thôn Tử Nê

1 Nguyễn Thành Nam Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Đinh Đồng Sơn Phó Bí thư, phụ trách chi bộ thôn Tổ phó

3 Đinh Đồng Vân Trưởng ban CTMT thôn Thư ký

4 Nguyễn Văn Chín Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi Tổ viên

5 Nguyễn Văn Thiệp Chi hội phó chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

6 Nguyễn Văn Mười Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

7 Nguyễn Văn Chừng Chi hội trưởng chi hội Nông dân  Tổ viên

8 Nguyễn Văn Hiền Thôn đội trưởng Tổ viên

9 Đinh Thị Hinh Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tổ viên

10 Nguyễn Thị Hường Chi hội phó chi hội Phụ nữ Tổ viên

11 Nguyễn Thị Phượng
Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh   
Tổ viên

12 Nguyễn Văn Thanh Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

13 Đinh Đồng Lực Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

14 Nguyễn Thị Hồng Y tế thôn Tổ viên

15 Nguyễn Phú Quý Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

X Thôn Đạo Sử

1 Phạm Hải Dương Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Tám Trưởng thôn Tổ phó

3 Nguyễn Văn Sắc Trưởng ban CTMT thôn Thư ký

4 Phí Thị Lâm Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tổ viên

5 Bùi Bá Oai Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

6 Nguyễn Thị Sáu Chi hội phó chi hội Phụ nữ Tổ viên



7 Nguyễn Thị Loan Ủy viên ban chấp hành chi hội Phụ nữ Tổ viên

8 Phạm Thị Sông Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi Tổ viên

9 Phạm Xuân Quang Tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

10 Nguyễn Văn Dung Chi hội phó chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

XI Thôn Phú Hòa

1 Đoàn Vĩnh Năm Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Đoàn Đắc Chư Trưởng thôn Tổ phó

3 Vũ Thị Ngót Phó bí thư chi bộ Thư ký

4 Vũ Đình Mai Trưởng ban CTMT thôn Tổ viên

5 Đoàn Trọng Chỉnh Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

6 Đoàn Đắc Bách Tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

7 Đoàn Đắc Tưởng Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

8 Đoàn Đắc Tâm Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

9 Hàn Thị Thuế Chi hội trưởng chi hội Nông dân  Tổ viên

10 Nguyễn Thị Tươi Chi hội phó chi hội Nông dân  Tổ viên

11 Bùi Đình Hoá Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

12 Bùi Đình Nam Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

13 Bùi Đình Tuyển Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

14 Trương Văn Thái Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

15 Nông Thị Hiền Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tổ viên

XII Thôn Phương Tĩnh

1 Vũ Văn Dũng Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Vũ Văn Thế Phó Bí thư chi bộ Tổ phó

3 Phạm Thị Thảnh Trưởng ban CTMT thôn Thư Ký

4 Nguyễn Duy Dân Chi hội trưởng chi hội Nông dân  Tổ viên

5 Nguyễn Văn Toàn Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

6 Nguyễn Thị Chuyên Chi hội trưởng chi hội phụ nữ Tổ viên

7 Nguyễn Văn Thuyên Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

8 Vũ Văn Vui Tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

9 Vũ Văn Hiển Chi hội trưởng chi hội Người cao tuổi Tổ viên

10 Vũ Văn Cừ Bí thư chi đoàn thanh niên Tổ viên

11 Nguyễn Thị Lan Kế toán thôn Tổ viên

12 Nguyễn Thị Lăng Ủy viên ban chấp hành chi hội Nông dân Tổ viên

13 Nguyễn Thị Lan Đại diện cử tri Tổ viên

14 Nguyễn Văn Nhật Thôn đội trưởng Tổ viên

15 Vũ Thị Tươi Đại diện cử tri Tổ viên

XIII Thôn Phú Văn

1 Lê Quang Sức Bí thư chi bộ Tổ trưởng

2 Nguyễn Văn Hùng Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tổ phó

3 Nguyễn Xuân Chiến Trưởng thôn Thư Ký

4 Nguyễn Xuân Quy Phó Bí thư Chi bộ Tổ viên

5 Nguyễn Nhật Lê Chi Hội trưởng hội Người cao tuổi Tổ viên



6 Đỗ Công Tuấn Chi hội trưởng chi hội Nông dân  Tổ viên

7 Nguyễn Xuân Song
Bí thư chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh   
Tổ viên

8 Nguyễn Văn Khải Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

9 Phạm Thị Lữu Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên

10 Phan Thành Chung Phó Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tổ viên

11 Đoàn Thị Thêm Đại diện cử tri Tổ viên

12 Nguyễn Văn Bình Thôn đội trưởng Tổ viên

13 Nguyễn Viết Tráng Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở Tổ viên

XIV Thôn Văn Dương

1 Nguyễn Duy Đỗ Trưởng thôn Tổ trưởng

2 Đoàn Văn Đức Ban công tác Mặt trận thôn Tổ phó

3 Nguyễn Thị Luyến Phó Bí thư chi bộ Thư Ký

4 Nguyễn Huy Lương Chi hội trưởng chi hội Nông dân  Tổ viên

5 Hoàng Thị Chiên Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên

6 Nguyễn Huy Đương Chi hội trưởng chi Hội Người cao tuổi Tổ viên

7 Nguyễn Đăng Hùng Chi hội trưởng chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

8 Bùi Văn Bình Bí thư chi đoàn thanh niên Tổ viên

9 Đoàn Văn Nguyên Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Tổ viên

10 Nguyễn Đình Nên Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Tổ viên

11 Nguyễn Huy Chung Thôn đội trưởng Tổ viên

12 Đoàn Văn Là Tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Tổ viên

13 Đoàn Văn Lượt Chi hội phó chi Hội Cựu chiến binh Tổ viên

14 Nguyễn Thị Mây Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ Tổ viên

15 Phương Văn Mộc Chi hội phó chi Hội Người cao tuổi Tổ viên
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